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                     TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM 

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM 

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC 

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC VIỆT NAM NĂM 2025 
Ngày 03 – 04/4/2025 

Khách sạn Quinter Central Nha Trang – Số 86/4 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
 

Thứ Năm | Ngày 03/4/2025 

Hội 

trường 

1&2 

Ngày 3/4 

7:00 – 8:00                                        Khai mạc Hội nghị 

PHIÊN TOÀN THỂ 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Gia Bình, PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo, TS.BS. Lê Đức Nhân 

1 8:00 – 8:30  Rối loạn vi tuần hoàn trong sốc 

GS.TS. Yu-Chang Yeh   

Bệnh viện Đại học Quốc gia  

Đài Loan 

2 8:30 - 8:50 Chăm sóc giảm nhẹ (end of life care) 

BS. Võ Hồng Lĩnh 

Hội Hồi sức cấp cứu  

và chống độc Việt Nam 

3 8:50 - 9:10  
Một số nguyên tắc trong thông khí bảo vệ 

phổi trên bệnh nhân ARDS 

ThS.BS. Đặng Thanh Tuấn 

Bệnh viện Nhi Đồng 1 

4 9:10 – 9:25 
Công nghệ bổ trợ trong thông khí  

bảo vệ phổi 

Dougal Jon Whalley  

Hãng Hamilton Medical - Thuỵ Sĩ 

5 9:25 – 9:30 Giới thiệu Công ty DMED 

Nguyễn Tấn Đức 

Giám đốc Công ty TNHH  

Thiết bị Y tế DMED 

Hội 

trường 1 

Ngày 3/4 

9:30 – 10:00                                     Khai mạc gian hàng 

PHIÊN KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Gia Bình, PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

1 10:00 - 10:25 
Tiếp cận đường thở khó ở bệnh nhân 

nguy kịch 

PGS.TS. Nguyễn Văn Minh 

Trường Đại học Y Dược Huế 

2 10:25 - 10:45 
Vai trò của cắt lớp phổi trở kháng ở bệnh 

nhân hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển 

TS.BS. Bùi Văn Cường 

Bệnh viện Bạch Mai 

3 10:45 - 11:10 
Các chiến lược dự trữ oxy trong đặt nội 

khí quản ở bệnh nhân nặng 

TS.BS. Huỳnh Quang Đại 

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

4 11:10 - 11:35 ECMO trong quản lý đường thở 
BSCKI. Phạm Chí Thành  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

 11:35 - 12:00 Thảo luận 
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Hội 

trường 1 

Ngày 3/4 

12:15 - 13:30 

HỘI THẢO VỆ TINH – NIHON KODEN 

“Nihon Kohden công nghệ hướng tới tương lai” 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Gia Bình 

Báo cáo viên: Mr. Duane Lamar Sell, Mr. Sadayuki Baba 
 

Hội 

trường 1 

Ngày 3/4 

 PHIÊN HỒI SỨC TÍCH CỰC 

Chủ tọa: GS.TS. Đỗ Tất Cường, BSCKII. Hà Sơn Bình 

1 13:30 - 13:55 Cập nhật hồi sức dịch năm 2025 
TS.BS. Lê Đức Nhân 

Bệnh viện Đà Nẵng 

2 13:55 - 14:10 

Ứng dụng công nghệ trong tối ưu hóa 

quản lý và điều trị tại các đơn vị hồi sức 

tích cực 

Mr. Jia Jun Tan 

Mindray ASEAN 

3 14:10 - 14:35 
Tổng quan hồi sức bệnh nặng tiếp cận đa 

mục tiêu 2025 

BSCKII. Hà Sơn Bình 

Bệnh viện Đà Nẵng 

4 14:35 – 14:50 Kết cục dài hạn sau nhiễm khuẩn huyết 
PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

5 14:50 - 15:10  
Sử dụng hoặc sử dụng sai albumin ở bệnh 

nhân bệnh nặng 

TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng 

Bệnh viện Trung ương Huế 

6 15:10 - 15:30  Tối ưu hóa cho bệnh nhân ăn sonde 
TS.BS. Nguyễn Hữu Quân 

Bệnh viện Bạch Mai 

  15:30 - 15:45  Thảo luận và giải lao  

Hội 

trường 1 

Ngày 3/4 

PHIÊN DINH DƯỠNG 

Chủ tọa: TS.BS. Lưu Ngân Tâm, TS.BS. Huỳnh Quang Đại 

1 15:45 - 16:05 

Dinh dưỡng lâm sàng cho bệnh nhân hồi 

sức: cập nhật và ứng dụng trong thực 

hành 

TS.BS. Lưu Ngân Tâm  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

2 16:05 - 16:25 
Dinh dưỡng cho bệnh nhân đợt cấp COPD 

ở Hồi sức tích cực 

TS.BS. Trần Thu Trang  

Bệnh viện Bạch Mai 

3 16:25 - 16:45 

Thực hành dinh dưỡng tĩnh mạch ở bệnh 

nhân nặng: Vai trò của vi lượng trong tối 

ưu hóa kết quả điều trị 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn  

Bệnh viện Bạch Mai 

4 16:45 - 17:00 
Kiểm soát năng lượng đạm ở bệnh nhân 

nhiễm khuẩn huyết 

TS.BS. Bùi Thị Hạnh Duyên 

Bệnh viện Đại học Y dược  

TP. Hồ Chí Minh 

5 17:00 – 17:15 Suy mòn cơ trong hồi sức tích cực 

TS.BS. Lê Văn Tâm  

Bệnh viện Trường Đại học  

Y Dược Huế 

 17:15 - 17:30 Thảo luận  
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Hội 

trường 2 

Ngày 3/4 

HUYẾT HỌC – SEPSIS 

Chủ tọa: PGS.TS. Trần Duy Anh, PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo 

1 10:00 - 10: 25 
Rối loạn tăng đông ở bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết 

TS.BS. Bùi Thị Hạnh Duyên  

Bệnh viện Đại học Y dược  

TP. Hồ Chí Minh 

2 10:25 - 10:40 
Giá trị tiên lượng của các chỉ số tiểu cầu ở 

bệnh nhân Hồi sức tích cực 

BSCKII. Tô Nhuận Thủ  

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á 

3 10:40 – 10:55 

Khảo sát tác nhân gây viêm phổi mắc phải 

trong cộng đồng bằng nội soi phế quản 

ống mềm lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm 

PCR đa mồi 

TS.BS. Hoàng Công Tình  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 

4 10:55 - 11:15 

Ca lâm sàng: bệnh vi mạch huyết khối trên 

bệnh nhân nhiễm trùng huyết/ sốc nhiễm 

trùng 

BSCKI. Đoàn Văn Thiện  

Bệnh viện Đa khoa Thành phố 

Cần Thơ 

5 11:15 - 11:35 

Đánh giá tổn thương gan cấp ở bệnh nhân 

sốc nhiễm khuẩn tại khoa Hồi sức tích cực 

- Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 

TS.BS. Nguyễn Đức Phúc 

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa 

Nghệ An 

 11:35 – 12:00 Thảo luận  
 

Hội 

trường 2 

Ngày 3/4 

12:15 - 13:30 

HỘI THẢO VỆ TINH – VIETMEDICAL & GE 

“Tiếp cận và đánh giá huyết động, mô hình hiệu quả cho bệnh nhân hồi sức” 

Chủ tọa: PGS.TS. Trần Duy Anh, BSCKII. Vũ Đình Ân 

Báo cáo viên: ThS.BSCKI. Đinh Văn Hồng, BS Phạm Ngọc Đồng 
 

Hội 

trường 2 

Ngày 3/4 

PHIÊN THẬN - LỌC MÁU 

Chủ tọa: TS.BS. Đỗ Quốc Huy, PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn, BSCKII. Nguyễn Minh Tiến 

1 13:30 - 13:55 Bệnh học tổn thương thận cấp (AKI) 

GS.TS. Nguyễn Gia Bình  

Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu  

và chống độc Việt Nam 

2 13:55 - 14:20 Kiểm soát dịch trong lọc máu liên tục 

TS.BS. Bùi Thị Hạnh Duyên  

Bệnh viện Đại học Y Dược  

TP. Hồ Chí Minh  

3 14:20 - 14:45 Cập nhật lọc máu hấp phụ 2025 
PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn   

Bệnh viện Bạch Mai 

4 14:45 - 15:05 
Tối ưu hoá liều lọc máu theo bệnh cảnh: 

Nồi nào úp vung đó 

BSCKI. Trần Huy Nhật  

Bệnh viện Nhân dân 115 

5 15:05 - 15:30  

Cập nhật kỹ thuật lọc máu loại bỏ CO2  

ở bệnh nhân hội chứng suy hô hấp  

cấp tiến triển 

TS.BS. Bùi Văn Cường  

Bệnh viện Bạch Mai  

  15:30 - 15:45  Thảo luận và giải lao  

 

 



4 

 

Hội 

trường 2 

Ngày 3/4 

PHIÊN THẬN - LỌC MÁU 

Chủ tọa: TS.BS. Đỗ Quốc Huy, PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn, TS.BS. Vũ Đình Thắng 

6 15:45 - 16:05 
Giải pháp mới trong điều trị tăng kali máu: 

từ giai đoạn cấp đến duy trì 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn  

Bệnh viện Bạch Mai 

7 16:05 - 16:25 

Vai trò của điều trị thay thế thận sớm và 

lọc máu hấp phụ ở bệnh nhân nhiễm 

khuẩn huyết 

TS.BS. Phạm Minh Huy  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

8 16:25 - 16:40 

Hiệu quả lọc máu liên tục với quả oxiris 

trong kết hợp điều trị hội chứng suy hô 

hấp tiến triển ở người lớn (ARDS) tại khoa 

Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm An Giang 

BSCKII. Phạm Ngọc Kiếu 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm  

An Giang 

9 16:40 - 16:55 

Ca lâm sàng lọc máu đào thải CO2 qua 

màng ngoài cơ thể, giải pháp mới cho 

bệnh nhân ARDS tại khoa Hồi sức tích cực 

chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng 

BSCKII. Hà Sơn Bình 

Bệnh viện Đà Nẵng 

 16:55 - 17:15 Thảo luận  

Hội  

trường 3 

Ngày 3/4 

PHIÊN THẦN KINH – SIÊU ÂM 

 Chủ tọa:  GS.TS. Đỗ Tất Cường, PGS.TS. Mai Xuân Hiên, ThS.BS. Đỗ Hồng Anh 

1 8:00 – 8:25 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị huyết khối 

tĩnh mạch não 

TS.BS. Trịnh Tiến Lực  

Bệnh viện Bạch Mai 

2 8:25 - 8:50 
Cập nhật điều trị bệnh nhân  

chấn thương sọ não nặng 

BSCKII. Huỳnh Đức Phát 

Bệnh viện Đà Nẵng 

3 8:50 - 9:10 
Vai trò kiểm soát huyết áp sớm trong dự 

phòng đột quỵ 

TS.BS. Phạm Trần Linh  

Bệnh viện Bạch Mai 

4 9:10 - 9:30 

Liệu pháp điều biến miễn dịch trong điều 

trị viêm não tự miễn tại Trung tâm Thần 

kinh - Bệnh viện Bạch Mai  

ThS.BS. Phan Văn Toàn  

Bệnh viện Bạch Mai 

Hội  

trường 3 

Ngày 3/4 

9:30 – 10:00                                     Khai mạc gian hàng 

PHIÊN THẦN KINH – SIÊU ÂM 

Chủ tọa:  GS.TS. Đỗ Tất Cường, PGS.TS. Mai Xuân Hiên, ThS.BS. Đỗ Hồng Anh 

5 10:00 - 10:20 
Vai trò SA POCUS trong cấp cứu ngừng 

tuần hoàn 

ThS.BS. Đỗ Hồng Anh  

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

6 10:20 - 10:40 

Vai trò của siêu âm đánh giá tình trạng suy 

giảm cơ trong tiên lượng độ nặng và tử 

vong ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 

ThS.BSCKI. Nguyễn Thị Huyền 

Trang  

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108 
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7 10:40 - 11:00 

Tạo hình khuyết tổ chức do loét tỳ đè vùng 

cùng cụt trên bệnh nhân nặng nằm lâu tại 

khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ương 

TS.BS. Dương Mạnh Chiến 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới  

Trung ương 

8 11:00 - 11:15 
Quản lý sức khỏe tâm thần cho bệnh  

nhân trong các đơn vị hồi sức tích cực 

BSCKI. Phạm Văn Huệ 

Bệnh viện Trung ương Huế 

9 11:15 – 11: 35 
Cập nhật chỉ định thay huyết tương trong  

hồi sức thần kinh: Những bệnh lý cần biết 

ThS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa 

Bệnh viện Quân Y 175 

 11:30 – 12:00 Thảo luận  

Hội  

trường 3 

Ngày 3/4 

12:15 – 13:30                                                 Ăn trưa 

PHIÊN BỎNG 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Như Lâm, TS.BS. Trần Hữu Thông 

 1 13:30 -13:55 
Tổ chức đáp ứng y tế trong thảm họa 

cháy nổ và bỏng hàng loạt  

GS.TS. Nguyễn Như Lâm  

Bệnh viện Bỏng Quốc gia  

Lê Hữu Trác 

 2 13:55 - 14:15 Tổ, đội cấp cứu chuyên khoa Bỏng 

TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng  

Bệnh viện Bỏng Quốc gia  

Lê Hữu Trác 

 3 14:15 - 14:35 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị bỏng  

hô hấp 

TS.BS. Trần Đình Hùng  

Bệnh viện Bỏng Quốc gia  

Lê Hữu Trác 

 4 14:35 - 14:55 
Hiệu quả của khí dung Heparin và N-

Acetylsystein trong điều trị bỏng hô hấp 

ThS.BS. Nguyễn Thái Ngọc Minh  

Bệnh viện Bỏng Quốc gia  

Lê Hữu Trác 

 5 14:55 - 15:15  

Bước đầu đánh giá hiệu quả của phương 

thức thông khí nằm sấp điều trị hội 

chứng suy hô hấp cấp tiến triển trên 

bệnh nhân bỏng hô hấp 

ThS.BS. Lê Quang Thảo  

Bệnh viện Bỏng Quốc gia  

Lê Hữu Trác 

 6 15:15 - 15:30  
Đặc điểm ngộ độc khí CO và kết quả điều 

trị trên bệnh nhân bỏng hô hấp 

ThS.BS. Hoàng Văn Vụ  

Bệnh viện Bỏng Quốc gia  

Lê Hữu Trác 

  15:30 - 15:45  Thảo luận và giải lao  

Hội 

trường 3 

Ngày 3/4 

PHIÊN NỘI TIẾT – TIÊU HÓA 

 Chủ tọa: TS.BS. Huỳnh Văn Ân, TS.BS. Nguyễn Tất Dũng 

1 15:45 - 16:10 
Rối loạn toan chuyển hóa ở bệnh nhân 

xơ gan 

BSCKI. Trần Quang Huy  

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 
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2 16:10 - 16:35 

Điều trị hỗ trợ bệnh nhân xơ gan tại Hồi 

sức tích cực trong giai đoạn chờ ghép 

gan 

TS.BS. Nguyễn Tất Dũng  

Bệnh viện Trung ương Huế 

3 16:35 - 16:45 

Quá liều metformin ở bệnh nhân đái 

tháo đường gây toan lactic và sốc kháng 

trị - ca lâm sàng và cập nhật điều trị 

ThS.BS. Trần Vũ Huấn 

Trường Đại học Y Dược,  

Đại học Huế 

4 16:45 - 17:00 

Ứng dụng TIPS sớm trong điều trị xuất 

huyết tiêu hóa do tăng áp lực tĩnh mạch 

cửa 

ThS.BSNT. Phạm Thị Tuyết Dung  

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

 17:00 - 17:15 Thảo luận  

Hội  

trường 4 

Ngày 3/4 

PHIÊN ĐIỀU DƯỠNG 

Chủ tọa: TS. Hoàng Minh Hoàn, ThS. Nguyễn Thị Oanh 

1 8:00 – 8:30 

Kết quả áp dụng gói chăm sóc dự phòng 

viêm phổi liên quan thở máy tại khoa Hồi 

sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai 

TS. Hoàng Minh Hoàn 

Bệnh viện Bạch Mai 

2 8:30 - 8:55 

Kết quả thực hiện gói giải pháp phòng 

ngừa nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan đến 

đặt ống thông tiểu (CAUTI Bundle care) 

tại khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Giao 

thông Vận tải  

CNĐD. Nguyễn Minh Ngọc  

Bệnh viện Giao thông Vận tải  

3 8:55 - 9:15 
Thực trạng chăm sóc răng miệng ở Trung 

tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai 

ThSĐD. Dương Thị Nguyên  

Bệnh viện Bạch Mai 

4 9:15 - 9:30 
Kỹ thuật vô trùng không chạm trong tiêm 

truyền 

ThSĐD. Nguyễn Đình Khánh  

Bệnh viện Bạch Mai 

Hội  

trường 4 

Ngày 3/4 

9:30 – 10:00                                      Khai mạc gian hàng 

PHIÊN ĐIỀU DƯỠNG 

Chủ tọa: ThS. Nguyễn Thị Oanh, ĐDCKI. Phan Cảnh Chương 

5 10:00 - 10:25 
Vận động sớm trên bệnh nhân hồi sức 

ngoại khoa 

CNĐD. Đoàn Thu Huyền  

Bệnh viện Bạch Mai 

6 10:25 - 10:40 Vận động sớm ở người bệnh ECMO 
KTV. Lê Ngọc Tú  

Bệnh viện Bạch Mai 

7 10:40 - 11:05 

So sánh kết quả điều trị giữa mở khí quản 

sớm so với muộn ở người bệnh tại khoa 

hồi sức tích cực 

CNĐD. Vũ Thị Ninh 

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

8 11:05 - 11:30 

Quản lý hội chứng sau chăm sóc đặc biệt 

(PICS): Những tiến bộ gần đây và định 

hướng trong tương lai 

ThSĐD. Đàm Thị Hương Lan 

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

9 11:30 - 12:00 
Vai trò của điều dưỡng trong quản lý dịch 

truyền ở bệnh nhân nặng 

ĐD. Võ Thị Thanh Ân  

Bệnh viện Đà Nẵng 
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Hội  

trường 4 

Ngày 3/4 

12:15 - 13:30                                                  Ăn trưa 

PHIÊN ĐIỀU DƯỠNG 

Chủ tọa: TS. Hoàng Minh Hoàn - ThS. Vũ Thị Thu Hoài  

10 13:30 - 13:55 

Sàng lọc rối loạn nuốt và phòng ngừa 

nguy cơ hít sặc cho bệnh nhân hồi sức cấp 

cứu 

ThSĐD. Ngô Mạnh Cường  

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Times City 

11 13:55 - 14:15 

Hạ thân nhiệt ở người bệnh lọc máu liên 

tục tại khoa Hồi sức tích cực 1 - Bệnh viện 

Hữu nghị Việt Đức năm 2024 

ĐD. Nguyễn Thị Thu Trang  

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

12 14:15 - 14:35 

Đặc điểm đau theo thang điểm BPS của 

người bệnh có thở máy xâm nhập tại 

trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện 

Bạch Mai 

CNĐD. Bùi Quang Hân  

Bệnh viện Bạch Mai 

13 14:35 - 14:55 

Chia sẻ thực tế triển khai hoạt động Team 

Based Care và các gói chăm sóc đang áp 

dụng tại khoa Hồi sức – Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế Vinmec Central Park 

ThSĐD. Vũ Thị Thu Hoài  

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Central Park 

14 14:55 - 15:15 

Áp dụng thang điểm RASS trong chăm sóc 

và theo dõi người bệnh thở máy xâm 

nhập có sử dụng thuốc an thần 

CNĐD. Tạ Bá Toàn  

Bệnh viện Bạch Mai 

15 15:15 - 15:30  
Khảo sát tỷ lệ biến chứng tiêm 

Enoxaparin và một số yếu tố liên quan 

ThSĐD. Trần Xuân Ngọc  

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

 15:30 - 15:45  Thảo luận và giải lao   

Hội  

trường 4 

Ngày 3/4 

PHIÊN ĐIỀU DƯỠNG 

Chủ tọa: ĐDCKI. Phan Cảnh Chương - TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân 

16 15:45 - 16:05 
Điều dưỡng trong quản lý người bệnh 

nuôi dưỡng qua thông dạ dày ở ICU 

ĐD. Nguyễn Thị Hà  

Bệnh viện Đà Nẵng 

17 16:05 - 16:25 

Tình trạng dinh dưỡng trên người bệnh 

điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh 

viện Quân Y 175 

CNĐD. Phạm Thị Phương Lâm  

Bệnh viện Quân Y 175 

18 16:25 - 16:40 

Thực trạng chất lượng cuộc sống của 

người bệnh suy tim tại Viện Tim mạch - 

Bệnh viện Bạch Mai năm 2024 

CNĐD. Tạ Thị Ánh 

Bệnh viện Bạch Mai 

19 16:40 - 16:55 Vận chuyển người bệnh nặng nội viện 
ThSĐD. Ngô Thị Thúy 

Bệnh viện Bạch Mai 

  Thảo luận  
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Hội 

trường 5 

Ngày 3/4 

PHIÊN TIM MẠCH 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường, PGS.TS. Lê Minh Khôi 

1 8:00 - 8:25 
Những tiến bộ trong chẩn đoán và điều 

trị viêm cơ tim  

PGS.TS. Tạ Mạnh Cường  

Bệnh viện Bạch Mai 

2 8:25 - 8:50 

Điều trị cơn bão điện học trong cấp cứu 

và hồi sức, cách tiếp cận trong điều trị 

đa mô thức từ cơ bản đến hiện đại 

TS.BS. Đặng Việt Đức  

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108  

3 8:50 - 9:15 
Những hiểu biết mới về suy thất phải 

cấp trong hồi sức cấp cứu 

PGS.TS. Lê Minh Khôi  

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh  

4 9:15 - 9:30  

Mối liên quan giữa nồng độ Troponin I 

cơ tim siêu nhạy (High sensivity cardiac 

Troponin I) với chức năng tâm thu thất 

trái ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim 

cấp ST chênh lên  

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Nô En  

Bệnh viện Thanh Nhàn   

 Hội 

trường 5 

Ngày 3/4 

9:30 – 10:00                                       Khai mạc gian hàng 

PHIÊN TIM MẠCH 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường, PGS.TS Lê Minh Khôi 

5 10:00 - 10:25 

Bóng đối xung nội động mạch chủ còn 

vai trò nào trong sốc tim: quan điểm từ 

hồi sức nội khoa và phẫu thuật tim? 

TS.BS. Nguyễn Tất Dũng  

Bệnh viện Trung ương Huế 

6 10:25 - 10:45 

Dự đoán nguy cơ trong sốc tim: Tình 

trạng hiện tại – Cảnh báo kiến thức, 

thách thức và cơ hội  

TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng  

Bệnh viện Trung ương Huế  

Cơ sở 2  

7 10:45 - 11:10 

Đánh giá đáp ứng sớm lợi tiểu và chiến 

lược lợi tiểu tối ưu ở bệnh nhân suy tim 

mất bù cấp nhập viện 

BSCKII. Thái Minh Thiện  

Bệnh viện Tim Tâm Đức  

8 11:10 - 11:30 
Vai trò của Impella trong cấp cứu sốc 

tim  

ThS.BSCKI. Lưu Quang Minh  

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108 

 11:30 - 12:00 Thảo luận 

Hội 

trường 5 

Ngày 3/4 

12:15 - 13:30                                                   Ăn trưa 

PHIÊN NHI KHOA 

Chủ tọa: TTND. Bạch Văn Cam, PGS.TS. Phạm Văn Thắng, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn 

1 13:30 - 13:55 
Ứng dụng học máy trong tiên đoán sốt 

xuất huyết Dengue nặng 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Rạng 

Đại học Y dược Cần Thơ 
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2 13:55 - 14:10 

Giá trị tiên lượng của mức đo ̣  Ferritin, 

Serum Vitamin D and C Reactive Protein 

trong nhiẽm trùng ở trẻ em 

PGS.TS. Phạm Văn Thắng 

Đại học Y Hà Nội 

3 14:10 - 14:30 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy gan 

cấp ở trẻ em 

PGS.TS. Phạm Văn Quang 

Bệnh viện Nhi đồng 1 

4 14:30 - 14:50 
Nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn ở trẻ 

em tại Hồi sức cấp cứu Nhi khoa 

PGS.TS. Tạ Anh Tuấn 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

5 14:50 - 15:10  

Chiến lược thông khí nhân tạo ở trẻ mắc 

ARDS: những khuyến cáo mới từ Hội 

nghị đồng thuận lần thứ 2 (PALICC - 2) 

TS.BS. Trần Văn Trung 

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

6 15:10 - 15:30  

Vai trò của siêu âm trong tiến trình cai 

máy thở ở trẻ em: bằng chứng y học và 

tính áp dụng thực tế 

BSCKII. Ngô Tiến Đông 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

 15:30 - 15:45  Thảo luận và giải lao  

Hội 

trường 5 

Ngày 3/4 

PHIÊN NHI KHOA 

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Văn Thắng, PGS.TS. Phạm Văn Quang, PGS.TS. Tạ Anh Tuấn 

7 15:45 - 16:00 
Dấu ấn sinh học của chẩn đoán nhiễm 

nấm xâm lấn: những điểm cần lưu ý 

TS.BS. Hoàng Thị Bích Ngọc 

Bệnh viện Nhi Trung ương 

8 16:00 - 16:15 
Kết quả điều trị thở oxy dòng cao trong 

viêm tiểu phế quản ở trẻ nhũ nhi 

BSCKII. Nguyễn Minh Tiến  

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 

9 16:15 - 16:30 

Khảo sát siêu âm kích thước bao dây 

thần kinh thị trên bệnh nhi nghi ngờ 

tăng áp lực nội sọ tại Bệnh viện Nhi 

Đồng 2 

BS. Trương Minh Tấn Đạt 

Bệnh viện Nhi Đồng 2 

10 16:30 - 16:45 

Một số tác nhân vi khuẩn và kết quả điều 

trị viêm phổi liên quan thở máy trên trẻ 

từ 2 tháng đến 15 tuổi tại khoa Hồi sức 

tích cực và Chống độc - Bệnh viện Nhi 

đồng Cần Thơ 

ThS.BS. Võ Minh Châu  

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

11 16:45 – 17:00 Điều trị sởi biến chứng nặng 
BSCKII. Nguyễn Minh Tiến  

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 

 17:00 – 17:15 Thảo luận  
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Thứ Sáu | Ngày 04/4/2025 

Hội 

trường 1 

Ngày 4/4 

PHIÊN CẤP CỨU NGOẠI VIỆN 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Gia Bình, BS. Võ Hồng Lĩnh, TS.BS. Nguyễn Thành 

1 7:30 - 8:00 
Một số cấp cứu liên quan đến môi 

trường 

 GS.TS. Nguyễn Gia Bình 

 Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu  

 và chống độc Việt Nam 

2 8:00 - 8:25 
Đột tử do tim, cách tiếp cận từ ngoại 

viện đến đa mô thức tại phòng cấp cứu  

 TS.BS. Đặng Việt Đức 

 Bệnh viện Trung ương  

 Quân đội 108 

3 8:25 - 8:45 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết 

cục điều trị bệnh nhân sốc nhiệt tại 

Be ̣nh vie ̣n Quân Y 175 

  

 BSCKII. Vũ Đình Ân 

 Bệnh viện Quân Y 175  

4 8:45 - 9:00 Tóm tắt bệnh án bệnh nhân say nắng 
 BS. Đàng Năng Hùng 

 Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai 

5 9:00 - 9:10 

Áp dụng phương pháp kiểm soát thân 

nhiệt ngoại mạch trong điều trị bệnh 

nhân sốc nhiệt có suy chức năng đa cơ 

quan: Báo cáo ca lâm sàng 

ThS.BS. Nguyễn Đức Lịch 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 

 9:10 - 9:30 Thảo luận  

 9:30 - 9:45 Nghỉ giải lao  

Hội 

trường 1 

Ngày 4/4 

PHIÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo, BSCKII. Hà Sơn Bình 

1 9:45 - 10:15  

Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống cấp cứu 

nội viện: từ phát hiện sớm đến tối ưu 

chăm sóc và điều trị  

BSCKI. Đinh Văn Hồng 

Bệnh viện Quân Y 175  

2 10:15 - 10:40 
Triển vọng của việc sử dụng trí tuệ nhân 

tạo trong thở máy  

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tú  

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh   

3 10:40 - 11:05 
AI, ChatGPT và chúng ta - chuyên gia 

Hồi sức cấp cứu?  

BSCKI. Trần Huy Nhật  

Bệnh viện Nhân dân 115 

4 11:05 - 11:30 
Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong dự 

báo tình trạng quá tải tại khoa cấp cứu  

BS. Trần Hoàng Minh  

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108 

  11:30 – 12:00 Thảo luận   

  

 
12:15 - 13:30                                                  Ăn trưa 
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Hội 

trường 1 

Ngày 4/4 

PHIÊN ECMO 

Chủ tọa: PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn,  TS.BS. Phan Thị Xuân, BSCKII. Hà Sơn Bình 

1 13:30 - 13:55 
Cập nhật trao đổi CO2 qua màng ngoài 

cơ thể (ECCO2R) 2025 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Sơn  

Bệnh viện Bạch Mai  

2 13:55 - 14:20 ECMO ở người hiến tạng tiềm năng  
ThS.BSCKI. Lê Hải Yến 

Bệnh viện Chợ Rẫy  

3 14:20 - 14:35 

Cập nhật E-CPR, thực hiện tại Bệnh viện 

Đà Nẵng, chúng ta nên làm gì trong hệ 

thống hiện tại 

BSCKII. Hà Sơn Bình  

Bệnh viện Đà Nẵng 

4 14:35 - 15:00 
ECMO ở bệnh nhân sau phẫu thuật tim? 

Chỉ có VA ECMO? 

ThS.BSCKII. Nguyễn Tấn Hùng  

Bệnh viện Đà Nẵng  

 15:00 - 15:05  Nghỉ giải lao  

5 15:05 - 15:25 

Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn chức năng tiểu 

cầu và ảnh hưởng trên biển cố xuất 

huyết ở bệnh nhân ECMO tại khoa Hồi 

sức cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy 

BSCKI. Nguyễn Lý Minh Duy 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

6 15:25 - 15:45 

Phối hợp VA ECMO và IABP trong điều 

trị sốc tim - từ lý thuyết đến thực hành 

lâm sàng 

TS.BS. Nguyễn Đăng Tuân  

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế 

Vinmec Times City 

 15:45 - 16:00 Thảo luận và bế mạc  

Hội 

trường 2 

Ngày 4/4 

PHIÊN CHỐNG ĐỘC 

Chủ tọa: TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, PGS.TS. Đặng Thị Xuân, TS.BS. Lê Quốc Hùng 

1 7:30 - 8:00 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị ngộ độc 

khí CO 
BSNT. Nguyễn Tiến Đạt  

Bệnh viện Bạch Mai 

2 8:00 - 8:30 
Cấm thuốc lá mới và khí N2O: thành tựu 

lịch sử của ngành y tế Việt Nam  

TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên  

Bệnh viện Bạch Mai  

3 8:30 - 8:45 

Kinh nghiệm và bài học từ chùm ca ngộ 

độc chất gây methemoglobin tại TP. Hồ 

Chí Minh  

BSCKI. Trần Huy Nhật  

Bệnh viện Nhân dân 115 

4 8:45 – 9:05 

Các chất độc ảnh hưởng tới thần kinh 

ngoại biên: Cập nhật Y văn và áp dụng 

lâm sàng   

BSNT. Nguyễn Quang Minh  

Bệnh viện Bạch Mai 

5 9:05 - 9:30 

Điều trị ngộ độc thuốc diệt cỏ bằng quả 

lọc hấp phụ HA 230 tại Khoa Hồi sức 

tích cực Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang 

BSCKII. Phạm Ngọc Kiếu  

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm  

An Giang  

 9:30 - 9:45 Thảo luận và giải lao  
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 Hội 

trường 2 

Ngày 4/4 

PHIÊN CHỐNG ĐỘC 

Chủ tọa: TS.BS. Nguyễn Trung Nguyên, PGS.TS. Đặng Thị Xuân, TS.BS. Lê Quốc Hùng 

6 9:45 - 10:05 

Theo dõi dài hạn sau viêm phổi cấp do 

ngộ độc thủy ngân sau khi đốt chu sa: 

báo cáo ca hiếm gặp 

BSCKII. Nguyễn Ngọc Sang 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

7 10:05 - 10:30 

Cập nhật ngộ độc hóa chất bảo vệ thực 

vật mới tỷ lệ tử vong cao: hóa chất trừ 

sâu chlorfenapyr 

BSNT. Đinh Ngọc Trâm  

Bệnh viện Bạch Mai 

8 10:30 - 11:00 

Vai trò của phẫu thuật tạo hình trong 

điều trị tổn thương tại chỗ do rắn hổ 

mang cắn 

PGS.TS. Phạm Thị Việt Dung  

Bệnh viện Bạch Mai 

9 11:00 - 11:30 

Vụ ngộ độc xyanua chậm do acetonitrile 

trong đồ uống lần đầu tiên tại Việt Nam: 

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều 

trị và kinh nghiệm từ Trung tâm Chống 

độc - Bệnh viện Bạch Mai   

BSNT. Nguyễn Huy Tiến 

Bệnh viện Bạch Mai 

 11:30 – 12:00 Thảo luận 

Hội 

trường 2 

Ngày 4/4 

12:15 - 13:30                                               Ăn trưa 

PHIÊN HÔ HẤP 

Chủ tọa: PGS.TS. Đặng Quốc Tuấn, TS.BS. Lê Đức Nhân, ThS.BS. Đặng Thanh Tuấn 

1 13:30 - 13:55 ARDS phenotype 
TS.BS. Lê Đức Nhân 

Bệnh viện Đà Nẵng  

2 13:55 - 14:20 Cai thở máy thất bại: cập nhật 
TS.BS. Bùi Văn Cường 

Bệnh viện Bạch Mai 

3 14:20 - 14:40 
Ảnh hưởng của điều trị khí dung lên 

chiến lược bảo vệ phổi 

ThS.BS. Nguyễn Hồng Trường  

Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

4 14:40 - 15:00 
Tối ưu hoá cài đặt PEEP ở bệnh nhân 

ARDS  

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tú  

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh   

 15:00 - 15:05 Nghỉ giải lao  

5 15:05 - 15:25  
Tối ưu hóa áp lực đẩy trong thông khí 

cơ học bệnh nhân ARDS  

ThS.BS. Đặng Thanh Tuấn  

Bệnh viện Nhi Đồng 1  

6 15:25 - 15:45 
Hiệu quả sinh lý của giúp thở không 

xâm lấn 

TS.BS. Lê Hữu Thiện Biên  

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

  15:45 - 16:00  Thảo luận và bế mạc  
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Hội 

trường 3 

Ngày 4/4 

PHIÊN SỐC – HUYẾT ĐỘNG 

Chủ tọa: PGS.TS. Trần Duy Anh, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường, TS.BS. Lê Hữu Thiện Biên 

1 7:30 – 8:00 

Thách thức và kinh nghiệm nhân một 

tình huống thuyên tắc phổi cấp nguy cơ 

cao - Liệu siêu âm POCUS có đủ tin cậy 

quyết định chẩn đoán và điều trị?  

ThS.BSCKI. Nguyễn Hữu Tín  

Bệnh viện Nhân dân 115 

2 8:00 – 8:30 
Áp lực tưới máu cơ quan: yếu tố dự báo 

kết cục quan trọng trong sốc tim 

PGS.TS. Tạ Mạnh Cường  

Bệnh viện Bạch Mai 

3 8:30 - 9:00 

Phối hợp sớm Noradrenaline trong hồi 

sức sốc nhiễm khuẩn: lợi ích và bằng 

chứng 

TS.BS. Nguyễn Lương Kỷ  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

Khánh Hòa 

4 9:00 - 9:30 

Vai trò của ghép tim trong điều trị bệnh 

nhân sốc tim - suy tim giai đoạn cuối: từ 

lý thuyết đến thực hành lâm sàng 

ThS.BS. Nguyễn Tài Thu  

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108 

 9:30 - 9:45 Thảo luận và giải lao  

Hội 

trường 3 

Ngày 4/4 

PHIÊN SỐC – HUYẾT ĐỘNG 

Chủ tọa: PGS.TS. Trần Duy Anh, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường, TS.BS. Lê Hữu Thiện Biên 

6 9:45 - 10:10 

Từ hỗ trợ cơ học ngắn hạn sang dài hạn 

ở bệnh nhân sốc tim, những dữ liệu lâm 

sàng mới và kinh nghiệm triển khai từ 

một trung tâm 

TS.BS. Đặng Việt Đức 

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108 

7 10:10 - 10:35 
Rối loạn huyết động trong đặt nội khí 

quản 

BSCKI. Nguyễn Lý Minh Duy 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

8 10:35 - 10:50 

Case lâm sàng minh họa ứng dụng siêu 

âm POCUS trong tiếp cận chẩn đoán và 

xử trí sốc nhiễm khuẩn 

ThS.BSCKI. Nguyễn Hữu Tín  

Bệnh viện Nhân dân 115 

9 10:50 - 11:15 
Tiếp cận thực hành sử dụng thuốc vận 

mạch trong sốc nhiễm khuẩn  

BSCKI. Dư Quốc Minh Quân 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

10 11:15 - 11:40 
Quản lý dịch bệnh nhân suy tim cấp ở 

đơn vị hồi sức 

TS.BS. Lê Văn Tâm  

Bệnh viện Trường Đại học  

Y Dược Huế 

 11:40 - 12:00  Thảo luận  

Hội 

trường 3 

Ngày 4/4 

PHIÊN CHỦ ĐỀ CHUNG 

Chủ tọa: PGS.TS. Võ Hồng Khôi, BSCKII. Nguyễn Minh Tiến, TS.BS. Huỳnh Quang Đại 

       1 13:30 - 13:55 Cập nhật điều trị nhồi máu não cấp 
PGS.TS. Võ Hồng Khôi  

Bệnh viện Bạch Mai 

2 13:55 - 14:15 

Kết quả điều trị oxy hóa máu qua màng 

ngoài cơ thể ở trẻ hội chứng suy hô hấp 

tiến triển nặng tại Bệnh viện Nhi đồng 

Thành phố 

BSCKII. Nguyễn Minh Tiến  

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 
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3 14:15 - 14:30 
Ca lâm sàng: Suy gan cấp do 

Amiodarone 

ThS.BS. Nguyễn Hữu Việt 

Bệnh viện Hữu Nghị 

4 14:30 - 14:55 

Suy giảm chức năng thận ở bệnh nhân 

suy tim mất bù cấp: Tiếp cận như thế 

nào? 

ThS.BSNT. Bùi Trần Thành Sơn 

Bệnh viện Bạch Mai 

 14:55 - 15:05  Giải lao  

5 15:05 - 15:25 

Đánh giá hiệu quả của khoá đào tạo sơ 

cứu chấn thương (primary trauma 

care-PTC) ở khoa Cấp cứu của hai Bệnh 

viện tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa 

TS.BS. Nguyễn Bá Tuân 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

6 15:25 - 15:40 

Điều trị đợt cấp bệnh phổi kẽ liên quan 

bệnh mô liên kết tại khoa Hồi sức tích 

cực 

BSCKI. Phạm Thị Oanh 

Bệnh viện Đại học Y Dược  

TP. Hồ Chí Minh 

 15:40 - 16:00 Thảo luận và bế mạc  

Hội 

trường 4 

Ngày 4/4 

PHIÊN HỒI SỨC NGOẠI KHOA 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Mai Xuân Hiên, 

PGS.TS. Lưu Quang Thùy, TS.BS. Trương Dương Tiển 

1 7:30 - 7:55 
Chẩn đoán và hồi sức tối ưu cho bệnh 

nhân chết não hiến tạng tiềm năng 

PGS.TS. Lưu Quang Thùy  

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

2 7:55 - 8:15 

Thải ghép cấp qua trung gian tế bào ở 

bệnh nhân ghép tim: chẩn đoán và điều 

trị 

TS.BS. Ngô Đình Trung  

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108 

3 8:15 - 8:35 

Đánh giá kết quả điều trị hội chứng suy 

hô hấp cấp tiến triển ở bệnh nhân chấn 

thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Ninh 

ThS.BS. Trần Công Tiến  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh 

4 8:35 – 8:55 

Yếu tố nguy cơ của tổn thương thận cấp 

ở bệnh nhân ghép gan từ người hiến 

sống tại Bệnh viện Trung ương Quân 

đội 108 

ThS.BS. Đỗ Văn Nam  

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108 

5 8:55 - 9:15 
Quản lý tăng huyết áp sau phẫu thuật 

ghép thận 

BS. Phạm Văn Huệ  

Bệnh viện Trung ương Huế 

6 9:15 - 9:30 

Đánh giá mối liên quan của tình trạng 

hạ magie máu với kết quả điều trị ở 

nhóm bệnh nhân sau phẫu thuật tại 

phòng hồi sức ngoại - Khoa Gây mê hồi 

sức - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

BS. Phạm Ngọc Minh 

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

  9:30 - 9:45 Thảo luận và giải lao  
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Hội 

trường 4 

Ngày 4/4 

PHIÊN HỒI SỨC NGOẠI KHOA 

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, PGS.TS. Mai Xuân Hiên, 

PGS.TS. Lưu Quang Thùy, TS.BS. Trương Dương Tiển 

7 9:45 - 10:05 
Tổng quan về các biến chứng thần kinh 

sau gây mê toàn thân 

PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng  

Bệnh viện Bạch Mai 

8 10:05 - 10:20 

Yếu tố nguy cơ và ảnh hưởng của tăng 

áp lực ổ bụng sau phẫu thuật bụng cấp 

lên một số kết quả điều trị tại Bệnh viện 

Bạch Mai 

ThS.BS. Hồ Sỹ Hải  

Bệnh viện Bạch Mai 

9 10:20 - 10:35 

Bước đầu thăm dò cài đặt PEEP tối ưu 

dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp điện 

trở kháng (EIT) ở bệnh nhân ARDS: ca 

lâm sàng 

ThS.BS. Nguyễn Việt Minh  

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

10 10:35 - 11:00 

Rối loạn chức năng nội tiết ở bệnh nhân 

sau hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn 

(CPR) 

TS.BS. Trương Dương Tiển 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

11 11:00 - 11:20 

Nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên 

lượng của nồng độ Lactate máu động 

mạch, độ thanh thải Lactate ở bệnh 

nhân đa chấn thương 

TS.BS. Vũ Minh Dương  

Bệnh viện Quân Y 103 

12 11:20 - 11:40 

Điều trị viêm mô mềm biến chứng nặng 

tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung 

ương 

ThS.BSCKII. Hoàng Mạnh Hà 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới  

Trung ương 

  11:40 – 12:00  Thảo luận    

Hội 

trường 4 

Ngày 4/4 

12:15 - 13:30                                               Ăn trưa 

PHIÊN CẤP CỨU 

Chủ tọa:  TS.BS. Đỗ Quốc Huy, PGS.TS. Nguyễn Văn Chi, TS.BS. Nguyễn Đức Phúc 

1 13:30 - 13:50 
Xử lý sự cố y khoa trong lĩnh vực Hồi 

sức cấp cứu 

TS.BS. Nguyễn Đức Phúc  

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa  

Nghệ An  

2 13:50 - 14:10 
Cập nhật chăm sóc sau ngưng hô hấp 

tuần hoàn năm   

BSCKI. Lê Công Thuyên 

Bệnh viện Thống Nhất 

3 14:10 - 14:30 
Kinh nghiệm điều trị kháng sinh mới 

trong nhiễm khuẩn Gram âm đa kháng 

TS.BS. Nguyễn Hữu Quân  

Bệnh viện Bạch Mai  

4 14:30 - 14:45 

Xây dựng biểu đồ nomogram ước đoán 

nhanh tái lặp tuần hoàn tự nhiên ở 

người bệnh ngưng tim tại khoa Cấp cứu 

- Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí 

Minh  

BS. Nguyễn Hoàng Duy  

Bệnh viện Đại học Y Dược  

TP. Hồ Chí Minh  
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5 14:45 - 15:00  

Predictive value of multiple scoring 

systems in the prognosis of septic 

patients at Emergency Department, 

Thong Nhat Hospital, Vietnam 

BSCKI. Lê Công Thuyên  

Bệnh viện Thống Nhất 

 15:00 – 15:05 Giải lao  

 6 15:05 - 15:25  
Cập nhật mới về dự phòng xuất huyết 

tiêu hóa do stress ở bệnh nhân nặng  

BSCKI. Dư Quốc Minh Quân  

Bệnh viện Chợ Rẫy  
 

7 15:25 – 15:45 
Cập nhật hồi sinh tim phổi quốc tế năm 

2024 

ThS.BSCKI. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh  

Trường Đại học Y Khoa  

Phạm Ngọc Thạch 

 

 15:45 – 16:00 Thảo luận và bế mạc  

Hội  

trường 5 

Ngày 4/4 

PHIÊN DƯỢC LÂM SÀNG - VI SINH 

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Hồng Nhung, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, PGS.TS. Vũ Đình Hòa 

1 7:30 - 8:00 
Acinetobacter baumannii – Mối quan 

ngại trong ICU 

PGS.TS. Phạm Hồng Nhung 

Trường Đại học Y Hà Nội 

2 8:00 - 8: 30 

Cập nhật về Dược lý lâm sàng kháng 

sinh điều trị nhiễm trùng do 

Acinetobacter baumannii tại Hồi sức 

tích cực 

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh 

Bệnh viện Bạch Mai 

3 8:30 - 8:55 
Tối ưu PK/PD kháng sinh điều trị nhiễm 

trùng do Acinetobacter baumannii  

PGS.TS. Vũ Đình Hòa 

Đại học Dược Hà Nội  

4 8:55 - 9:10 

Xu hướng MIC Colistin ở vi khuẩn 

Acinetobacter baumannii và 

Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện 

Nguyễn Tri Phương giai đoạn 2020-

2024 

CN. Nguyễn Quang Huy  

Trường Đại học Y khoa  

Phạm Ngọc Thạch 

5 9:10 - 9:30 

Chia sẻ ca lâm sàng nhiễm trùng do 

Acinetobacter baumannii tại Hồi sức 

tích cực: bài học kinh nghiệm 

TS.BS. Phạm Thế Thạch 

Bệnh viện Bạch Mai 

  9:30 - 9:45 Thảo luận và giải lao    

Hội  

trường 5 

Ngày 4/4 

PHIÊN DƯỢC LÂM SÀNG - VI SINH 

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Hồng Nhung, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, PGS.TS. Vũ Đình Hòa 

6 9:45 - 10:10 

Chiến lược sử dụng kháng sinh trong 

giai đoạn vi khuẩn đa kháng thuốc hiện 

nay 

TS.BS. Lê Quốc Hùng  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

7 10:10 - 10:35 

Tổng quan carbapenemase và ứng dụng 

novel betalactamase inhibitors trong 

điều trị vi khuẩn gram âm kháng 

carbapenem 

ThS.BSCKI. Hồ Quang Minh  

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 
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8 10:35 – 11:00 

Đặc điểm bệnh nhân và tình hình điều 

trị nhiễm nấm candida máu tại Bệnh 

viện Nhân dân Gia Định 

TS.DS. Phạm Hồng Thắm  

Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

9 11:00 - 11:20 

Triển khai vancomycin truyền liên tục 

trên đối tượng bệnh nhân nặng thông 

qua giám sát nồng độ thuốc tại Bệnh 

viện Nhân dân Gia Định 

ThS.DS. Trương Thị Hà  

Bệnh viện Nhân dân Gia Định 

 11:20 - 12:00  Thảo luận   

Hội 

trường 5 

Ngày 4/4 

12:15 - 13:30                                               Ăn trưa 

PHIÊN NHIỄM KHUẨN 

Chủ tọa: TS.BS. Huỳnh Văn Ân, TS.BS. Hoàng Trọng Hanh, PGS.TS. Lưu Quang Thùy 

1 13:30 – 14:00 

Nhiễm trùng huyết - viêm nội tâm mạc 

nhiễm trùng do tụ cầu kháng methicilin 

- cập nhật ECCMID/ IDSA 2024   

BSCKII. Thái Minh Thiện  

Bệnh viện Tim Tâm Đức 

2 14:00 - 14:30 
Cập nhật giải pháp mới trong điều trị 

nhiễm khuẩn gram âm đa kháng 

TS.BS. Huỳnh Quang Đại 

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

3 14:30 – 15:00 

Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng 

nặng trên bệnh nhân nhiễm khuẩn 

huyết tại Bệnh viện Trung ương Huế 

TS.BS. Hoàng Trọng Hanh  

Bệnh viện Trung ương Huế 

 15:00 - 15:05 Giải lao  

4 15:05 - 15:30 

Rối loạn chức năng não trong nhiễm 

khuẩn huyết: cập nhật chẩn đoán và 

điều trị  

TS.BS. Phạm Đăng Hải 

Bệnh viện Trung ương  

Quân đội 108  

5 15:30 - 15:50 
Đánh giá tưới máu mô đa phương thức 

trong sốc nhiễm khuẩn 

BSCKII. Nguyễn Thành Luân  

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ  

Cửu Long  

 15:50 – 16:00 Thảo luận và bế mạc  

   

 Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2025 

Chủ tịch Hội 

 

 

 

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Gia Bình 

 


